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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Lâm 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Huỳnh Tiến Dũng  

                                        2. Bà Nguyễn Thị Lượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lưu Thị Ngọc Hương – Thư ký Tòa án nhân dân quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đặng Văn Quý - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, xét 
xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 149/2020/HSST ngày 09 tháng 6 

năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 168/2020/QĐXXST-HS ngày 09 

tháng 6 năm 2020, đối với bị cáo: 

 Nguyễn Ngọc L (L Xung); Giới tính: Nam; Sinh năm: 1993; Tại: Tỉnh Quảng 
Trị; Hộ khẩu thường trú: huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Chỗ ở: Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hoá: 11/12; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Đ và bà: Lê Thị D; Bị cáo 

có vợ, chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giam ngày: 20/01/2020  

( Bị cáo Nguyễn Ngọc L có mặt tại phiên tòa). 

Người tham gia tố tụng khác:  

Bị hại: Hợp tác xã Vận tải xe buýt Q 

Địa chỉ: quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Quách Y R, sinh năm 1990 

Địa chỉ: huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 18 giờ ngày 20/12/2019, anh Quách Y R là T xế điều khiển xe buýt số 
8 biển số 51B - 232.25 chạy tuyến bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia cùng anh Đinh 

Công Tấn T là phụ xe lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ thuộc quận Phú Nhuận thì 

có va quẹt với xe mô tô do Trần Nam A điều khiển chở 01 thanh niên dẫn đến xô xát 

đánh nhau, Nam A và người thanh niên dùng đá ném vào xe buýt thì bị anh Y R và T 

đuổi đánh, Nam A và người thanh niên bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, Nam A về 
quán nhậu “A” phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 do Nguyễn Ngọc L làm chủ để 

nhậu và kể cho L nghe. Sau đó, L rủ Nguyễn Tiến H cùng Nam Anh, Hải, Tý và 01 

thanh niên bạn của Tý đánh anh Y R và T cho bõ tức. 

Khoảng 11 giờ ngày 22/12/2019, Nguyễn Ngọc L đem theo 02 con dao tự chế, 

01 cây tuýp sắt, 01 vỏ chai bia Tiger để H điều khiển xe AirBlade (không rõ biển số) 
chở L, Tý điều khiển xe mô tô (không rõ đặc điểm) chở bạn của Tý, Nam A điều khiển 

xe mô tô (không rõ đặc điểm) chở Hải đến đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận 

đợi đánh anh Y R và anh T. Khi anh Y R điều khiển xe ô tô biển số 51B - 232.25 

ngang qua thì nhóm của L chạy theo. Khi đến trạm xe buýt trước Trung tâm thương 

mại Gigamall số 240 -242 Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường H Bình Chánh, quận 

Thủ Đức để đón và trả khách thì H, Tý, Nam A điều khiển xe áp sát chặn đầu xe buýt 

để L cầm dao tự chế, H cầm dao tự chế, bạn của Tý cầm tuýp sắt, Tý cầm vỏ chai bia 

Tiger xông đến đập phá 03 kính chiếu hậu, 02 kính chắn gió trước, 01 tấm mica cửa 

lên xuống sau, 11 tấm kính cửa sổ, 03 kính cửa lên xuống của xe buýt rồi bỏ đi. Sau 

khi gây án xong, L bỏ trốn về Gia Lai. Đến ngày 20/01/2020, L về phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Công an quận Thủ Đức bắt. 

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Ngọc L khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Tại bản kết luận định giá số 2323/HĐĐGTSTTTHS ngày 24/12/2019 của Hội 
đồng định giá Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xác định tổng trị giá tài sản bị hủy hoại 

là 55.650.000 đồng.  

Phần dân sự: Bị hại Hợp tác xã Vận tải xe buýt Q yêu cầu bồi thường tài sản 
thiệt hại bằng với giá trị định giá là 55.650.000 đồng. Ngày 25/5/2020 người nhà của 

bị cáo Nguyễn Ngọc L đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự số tiền 55.560.000 

đồng. 

Tại bản Cáo trạng số 125/CT-VKS ngày 11/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 
quận Thủ Đức truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Lvề tội: “Hủy hoại tài sản” quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Nguyễn Ngọc L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã truy tố. Bị cáo thành khẩn khai 

báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu và kết luận: Giữ nguyên quyết định truy tố 
truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc L về tội: “Hủy hoại tài sản”  theo Điểm b, Khoản 2, Điều 

178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và các tình tiết giảm nhẹ để 

xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc L từ: 09 tháng đến 01 năm tù giam, vật chứng xử lý theo 

quy định pháp luật.  
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Bị cáo không tranh luận hoặc bào chữa gì, lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét 
xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an quận Thủ Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Kiểm sát viên 
trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả tranh 
luận tại phiên tòa có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội cụ thể của các bị cáo như sau:  

Xuất phát từ việc có va quẹt giữa xe buýt với xe mô tô của Trần Nam A nên xảy 
ra xô xát và Trần Nam A bị đuổi đánh. Sau đó Nam A đã rủ bị cáo và một số đối tượng 

tham gia đập kính xe buýt. Khoảng 11 giờ ngày 22/12/2019, tại trạm xe buýt trước 

Trung tâm thương mại Gigamall số 240-242 Phạm Văn Đồng, Khu phố 4, phường H 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc L cùng Nguyễn 

Tiến H, Trần Nam A, Hải, Tý và người thanh niên bạn của Tý đã thực hiện hành vi 

đập phá xe ô tô biển số 51B - 232.25 rồi bỏ đi đến ngày 20/01/2020 thì Nguyễn Ngọc 

L bị Công an quận Thủ Đức bắt. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 2323/CV-HĐĐGTSTTTHS ngày 
24/12/2019 của Hội đồng định giá T sản trong tố tụng hình sự quận Thủ Đức kết luận: 

Tổng trị giá tài sản bị hủy hoại đối với xe ô tô biển số 51B - 232.25 là 55.650.000 

đồng. 

Với hành vi đó, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Ngọc L đã phạm vào tội: 
“Hủy hoại tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Đối với Trần Nam A, Nguyễn Tiến H sau khi gây án bỏ trốn, hiện không có mặt 
tại địa phương và đối tượng Hải, Tý, thanh niên bạn Tý hiện chưa xác định được lai 

lịch nên chưa làm việc được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức ra 

Quyết định tách vụ án hình sự số 14 ngày 13/4/2020 để tiếp tục xác minh làm rõ khi 

làm việc được sẽ lập hồ sơ xử lý sau. 

 [3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử khi lượng hình 
cần xem xét cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là quá trình điều tra và 

tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, vụ án có đồng phạm nên 

được xem xét lượng hình theo Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
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2017. Đồng thời sau khi thiệt hại xảy ra bị cáo đã tác động gia đình của bị cáo tự 

nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng 

có bà nội tham gia cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 giảm cho bị cáo 
một phần hình phạt và áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017 xử bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

  [4] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 

- Bị hại Hợp tác xã Vận tải xe buýt Q yêu cầu bồi thường tài sản thiệt hại bằng 
với giá trị định giá là 55.650.000 đồng. Ngày 25/5/2020 người nhà của bị cáo Nguyễn 

Ngọc L đã nộp vào Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thủ Đức số tiền 55.560.000 

đồng để bảo đảm thi hành án. Do vậy cần ghi nhận bị cáo đã bồi thường và tuyên trả 

cho bị hại số tiền trên. 

- 01 cán dao dài khoảng 21 cm, 01 con dao tự chế dài khoảng 42 cm, 01 con 

dao tự chế dài khoảng 57 cm, 01 vỏ chai bia loại Tiger, một số mảnh vỡ thủy tinh cửa 

kính xe ô tô. Không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc L (L Xung) phạm tội: “Hủy hoại tài sản”. 

2- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 178; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 
Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L (L Xung): 01(một) năm tù giam. Thời hạn tù 
tính từ ngày 20/01/2020. 

3- Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Ngọc Lđã thực hiện nghĩa vụ bồi thường và tuyên giao 
trả cho Hợp tác xã Vận tải xe buýt Q số tiền là: 55.650.000 đồng (Theo Biên lai thu 

tiền số 0008967 ngày 25/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thủ Đức) 

4- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 
106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy: Một số mảnh vỡ thủy tinh cửa kính xe ô tô; 01 cán dao dài 

khoảng 21 cm, 01 con dao tự chế dài khoảng 42 cm; 01 con dao tự chế dài khoảng 57 

cm, 01 vỏ chai bia loại Tiger. 

 (Vật chứng tại Phiếu nhập kho số NKT2020/139 ngày 08/6/2020 của Chi cục 

Thi hành án dân sự quận Thủ Đức). 

4- Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án:  
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Bị cáo Nguyễn Ngọc L chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ 
thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền 
kháng cáo bản án, bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15  ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc  bản án được niêm yết.   

Nơi nhận:  
-TAND TP.HCM; 
- Sở Tư pháp TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- VKSND quận Thủ Đức; 
- Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức; 
- Nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức; 
- Cơ quan THA.HS Công an quận Thủ Đức;  
- Chi cục THA.DS quận Thủ Đức; 
- Bị cáo; 
- Lưu: Hồ sơ, VT. 

TM.HỘI ĐỒNG X T X     THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Vũ Thanh Lâm 

 

 

 


